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Câu 1:  Trong nền kinh tế hàng hóa giá trị của hàng hóa chỉ được tính đến khi nó được

A.  bán cho người mua.
B.  đem ra tiêu dùng.

C.  sản xuất ra.
D.  đem cho, biếu.
Câu 2: Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy người sản xuất muốn có lãi phải phải lựa chọn sản xuất với thời gian nào dưới đây?

A. 3 giờ.
B. 7 giờ.
C.   5 giờ.
D.   6 giờ.
Câu 3:  Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng gì dưới đây?

A.  Phương tiện cất trữ.
B.  Phương tiện lưu thông.

C.  Phương tiện thanh toán.
D.  Tiền tệ thế giới.
Câu 4: Thời gian lao động xã hội cần thiết để tạo ra 1 bình hoa là 5 giờ. Ông H làm trong 5 giờ, ông E làm trong 6 giờ, bà K làm trong 8 giờ, bà P làm trong 10 giờ. Hỏi ai là người thực hiện đúng quy luật giá trị?

A.Ông E.
B. Ông H
C.   Bà K.
D.   Bà P.
Câu 5:  Các yếu tố cơ bản nào dưới đây là của quá trình sản xuất ?

A.  Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động.

B.  Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.

C.  Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.

D.  Sức lao động, công cụ sản xuất, tư liệu lao động.
Câu 6:  C.Mác viết: "Cái cối xay quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công nghiệp". Luận điểm này nhấn mạnh vai trò  của yếu tố nào dưới đây?

A.  Tư liệu sản xuất.
B.  Công cụ lao động.  

C.  Quan hệ sản xuất.
D.  Đối tượng lao động.
Câu 7:  Xét đến cùng, sự vận động và phát triển của mọi mặt đời sống xã hội là do yếu tố nào dưới đây quyết định?

A.  Sản xuất vật chất.
B.  Nhà nước. 

C.  Con người.
D.  Nhu cầu của con người.
Câu 8:  Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người được gọi là gì?

A.  Tư liệu lao động.
B.  Đối tượng lao động.

C.  Phương tiện lao động.
D.  Công cụ lao động.
Câu 9:  Giá trị của hàng hóa là điều gì của người sản xuất hàng hóa được kết tinh trong hàng hóa?

A.  Lao động xã hội.
B.  Thời gian lao động.

C.  Lao động cá biệt.
D.  Sức lao động.
Câu 10:  Đối với thợ may, vật nào dưới đây là đối tượng lao động?

A.  Vải.
B.  Áo, quần.
C.  Máy may.
D.  Kim chỉ.
Câu 11:  Dọn dẹp nhà cửa, là biểu hiện của yếu tố nào sau đây?

A.  Tư liệu lao động.
B.  Sức lao động.

C.  Lao động.
D.  Đối tượng lao động.
Câu 12:  Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con, biếu họ hàng 3 con. Số còn lại bác đem bán. Vậy đã có bao nhiêu con gà trở thành hàng hóa?

A.  20.
B.  17.
C.  12.
D.  15.
Câu 13:  Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác, được gọi là gì?

A.  Tỉ giá hối đoái.
B.  Chỉ số hối đoái.

C.  Giá niêm yết.
D.  Mệnh giá.
Câu 14:  Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua điều gì dưới đây?

A.  Giá trị cá biệt.
B.  Giá trị trao đổi.

C.  Công dụng.
D.  Giá trị sử dụng.
Câu 15:  Nơi nào dưới đây không được coi là thị trường?

A.  Chợ.             B.  Siêu thị.             C.  Khu trưng bày.
            D.  Đại lí.
Câu 16:  Tư liệu sản xuất được chia thành những loại nào ?

A.  Công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa, đối tượng lao động.

B.  Công cụ lao động, hệ thống bình chứa, kết cấu hạ tầng.

C.  Công cụ lao động, công cụ sản xuất, kết cấu hạ tầng.

D.  Công cụ lao động, công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa.
Câu 17:  Thị trường cung cấp cho các chủ thể kinh tế biết về giá cả, chủng loại, số lượng hàng hóa, là thị trường đã thực hiện chức năng nào dưới đây?

A.  Thừa nhận giá trị hàng hóa.
B.  Điều tiết sản xuất.

C.  Điều tiết lưu thông.
D.  Chức năng thông tin.
Câu 18:  Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?

A.  Giá trị và giá trị sử dụng.

B.  Giá trị trao đổi và giá trị cá biệt.

C.  Giá trị sử dụng và giá trị cá biệt.

D.  Giá trị và giá trị trao đổi.
Câu 19:  T ăn một bát phở và phải trả 50.000 đồng. Điều này có nghĩa là T đã mua yếu tố nào sau đây của hàng hóa?

A.  Giá trị sử dụng.
B.  Giá trị trao đổi.

C.  Giá trị.
D.  Giá cả.
Câu 20:  Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất được gọi là gì?

A.  Năng lực lao động.
B.  Lao động.

C.  Tinh thần lao động.
D.  Sức lao động.
Câu 21:  Nếu có 3.000.000đ, em sẽ lựa chọn cách làm nào dưới đây để đồng số tiền đó của mình có thể thực hiện chức năng lưu thông?

A.  Biếu ông bà nội.
B.  Dùng để mua quần áo.

C.  Đem gửi ngân hàng.
D.  Dùng để kinh doanh.
Câu 22: Bà A được con biếu 5 triệu đồng, bà đã mua 1 chỉ vàng để dành. Vậy số tiền này đã được bà A thực hiện chức năng nào dưới đây?

A.  Cất trữ.
B.  Thanh toán.

C.  Lưu thông.
D.  Thước đo giá trị.
Câu 23: Bạn H mua chiếc áo để mặc. Việc bạn H mặc chiếc áo này đã thể hiện thuộc tính nào sau đây của hang hóa?

A.  Giá trị.
B.  Giá trị sử dụng.

C.  Giá trị trao đổi.
D.  Giá trị xã hội.
Câu 24:  Tất cả các lao đối tượng lao động, dù trực tiếp hay gián tiếp đều

A.  do con người sáng tạo ra.
B.  có nguồn gốc từ tự nhiên.

C.  có sự tác động của con người.
D.  có những công dụng nhất định.
Câu 25:  Chị A đã trả cho ông N 700 triệu đồng để mua chiếc ô tô của ông N. Trong trường hợp này, chức năng nào của tiền tệ đã được thực hiện?

A.  Phương tiện lưu thông.
B.  Phương tiện cất trữ.

C.  Phương tiện thanh toán.
D.  Thước đo giá trị.
Câu 26: Quy luật giá trị có mấy tác động?

A.  5.
B.  4.
C.  2.
D.  3.
Câu 27:  Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người thì được gọi là gì?

A.  Đối tượng lao động.
B.  Mục tiêu của lao động.

C.  Mục đích của lao động.
D.  Sản phẩm lao động.
Câu 28:  Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là khái niệm nào dưới đây?

A.  Phát triển kinh tế.
B.  Phát triển văn hóa.

C.  Phát triển xã hội.
D.  Phát triển đất nước.
Câu 29:  Khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa là khi tiền thực hiện chức năng nào dưới đây?

A.  Thước đo giá cả.
B. Phương tiện thanh toán.

C.  Phương tiện lưu thông.
D.  Thước đo giá trị.
Câu 30:  Yếu tố nào dưới đây quyết định nhất tới giá cả hàng hóa?

A.  Giá trị sử dụng của hàng hóa.
B.  Quan hệ cung - cầu về hàng hóa.

C.  Mốt thời trang của hàng hóa.
D.  Giá trị của hàng hóa.
Câu 31:  Để có nhà ở, thức ăn, phương tiện đi lại con người phải lao động là thể hiện nội dung nào sau đây của sản xuất của cải vật chất?

A.  Ý nghĩa.
B.  Vai trò.
C.  Phương hướng.
D.   Nội dung.
Câu 32:  Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó, được gọi là gì?

A.  Phát triển kinh tế bền vững.
B.  Tăng trưởng kinh tế bền vững.

C.  Tăng trưởng kinh tế.
D.  Phát triển kinh tế.
Câu 33:  Đâu là chức năng của tiền tệ trong các thước đo dưới đây?

A.  Thị trường.
B.  Giá cả.
C.  Kinh tế.
D.  Giá trị.
	Câu 34: Khẳng định nào dưới đây là sai khi nói về tác động của qui luật giá trị?

	    A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
	    B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

	    C. Xác định nhu cầu tiêu dùng của con người

	    D. Phân hóa giàu - nghèo.


	Câu 35: Bác A trồng rau ở khu vực Từ Hồ. Bác mang rau vào khu vực thị trấn Yên Mỹ để bán vì giá cả ở đó cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị?

	    A. Tăng lợi nhuận sản xuất.
	    B. Tăng năng suất lao động.

	    C. Điều tiết trong sản xuất.
	    D. Điều tiết trong lưu thông.


Câu 36:  Quy luật giá trị tác động đến lĩnh vực nào dưới đây?

A.  Văn hóa.
B.  Giáo dục.

C.  Kinh tế.
D.  Môi trường.
Câu 37:  Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hóa có yếu tố nào dưới đây?

A.  Giá trị cá biệt.
B.  Giá trị trao đổi.

C.  Giá trị sử dụng.
D.  Giá trị.
Câu 38:  Để sản phẩm trở thành hang hóa thì phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?

A.  Được biếu.
B.  Được mua bán.
C.  Được tặng.
D.  Được cất trữ.
Câu 39:  Tiền tệ có mấy chức năng?


A.  3.
                   B.  4.
                          C.  5.
                      D.  6
	Câu 40: Có 3 nhà sản xuất M, N, Q cùng sản xuất một loại hàng hóa có chất lượng như nhau,nhưng thời gian lao động cá biệt khác nhau: M mất 6 giờ, N mất 4 giờ, Q mất 8 giờ. Trong khi đó thời gian lao động xã hội cần thiết để làm ra hàng hóa này là 6 giờ. Vậy nhà sản xuất nào sẽ thu được lợi nhuận?

	    A. Chỉ có M.
	    B. Chỉ có N.
	    C. Cả M và N.
	    D. Cả M,N,Q
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